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    I. KIỂM TRA VIẾT 
    Câu 1. Tập chép (2 điểm): Giữa làng em có một con kênh nhỏ, quanh năm đầy ắp 

nước. Dòng nước ấy, vừa trong xanh, vừa mát lành.

   
Câu 2: (1 điểm):  

   a. Điền ngh hay ng 

          ….. ……ệ sĩ   ……..…iêng ………ả  

          …...........ĩ ngợi   mong   ……………..óng 

   b. Điền l hay n: …..o sợ ,          cái …..ơ ,               …..ũ trẻ 

     c. Điền c hoặc k:                   ......on ......ua      ....ẹo.....éo    thanh ....iếm 

Câu 3 Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa: 

 

vui chơi/ gốc bàng/ chúng em/ dưới 
 
               

               

               

               

               

               

               

               

 

II. KIỂM TRA ĐỌC  

1. Đọc – hiểu: 

a. Đọc thầm bài sau: 

 



 

Chú bộ đội 

Chú Nam là bộ đội. Dáng chú cao, làn da ngăm đen. Lúc nào chú cũng vui vẻ và 

nhiệt tình với mọi người. Mỗi lần gặp em, chú đều nở một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. 

Những lúc rảnh rỗi, chú sẽ sang chơi với em. Chú dạy em tập đọc, và cùng em 

chơi đá bóng. Chú nói, em sẽ là một thủ môn giỏi trong tương lai. Nghe chú Nam nói vậy, 

em rất vui sướng và có thêm động lực để cổ gắng. 

Dựa vào nội dung bài đọc em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

Câu 1: Chú Nam làm nghề gì? 

A. Công an B. Bác sĩ   C. Bộ đội 

Câu 2: Khi gặp em, chú Nam làm gì? 

A. Chú la mắng em       B. Chú nở nụ cười thật tươi        C. Chú không nói gì 

Câu 3: Nối đúng: 

Cột A  Cột B 

1. Chú Nam  a. dạy em tập đọc 

2. Chú  b. rất vui sướng 

3. Em  c. là bộ đội 

Câu 4: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống 

Chú Nam lúc nào cũng __________ và __________ với mọi người.  

Câu 5: Viết 1 câu nêu cảm nghĩ của em về chú Nam. 
              

              

              

              

              

              

              

              

2. Đọc thành tiếng   
Bài đọc số 1 

 Ở Thủ đô có phố Thợ Nhuộm. Bà em kể, xưa kia, phố có nghề nhuộm. 

Phố tấp nập và đẹp lắm. Bà hứa đưa em đi thăm phố. Bà sẽ kể cho em nghe 
thêm về nghề nhuộm. 

Bài đọc số 2 

        Có bác thợ săn gặp một con vượn mẹ đang cho con bú. Bác rút tên, ngắm. 
Vượn mẹ chợt ngẩng lên. Nó nhìn bác, mặt đờ ra. Bác thợ săn nghĩ: “Ta bắn 

nó, con nó sẽ chết.”. Thế là bác bỏ đi. Từ đó, bác bỏ nghề săn bắn.    

Bài đọc số 3 
         Sáng sớm, gà mẹ dẫn đàn con ra vườn kiếm ăn. Bất chợt mưa to, gió lớn. 

Đàn gà con rét run. Gà mẹ liền ôm các con, ấp ủ chúng. Rúc trong lòng mẹ, 

đàn gà con cùng chiêm chiếp: “Mẹ ấm quá! Ấm quá!”. 

Bài đọc số 4  

 Sáng sớm, biển thật là đẹp! Từ phía xa tít tắp, một vầng hồng từ từ nhô 

lên. Mặt biển ửng hồng. Từng lớp sóng trắng nhấp nhô. Những tia nắng sớm 

nô đùa trên sóng. Nắng vàng rải khắp nơi. Mặt biển sáng rực hẳn lên. 



 




